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THÔNG TƯ

Quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai hoạt động chữa

cháy

của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

 

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 đã được sửa đổi,

bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

ngày 22 tháng 11 năm 2013 (sau đây viết gọn là Luật phòng cháy và chữa cháy);

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số

79/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu

hộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo

cháy và triển khai hoạt động chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa

cháy.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, trình tự thực hiện chữa cháy, chỉ huy, thành

lập bộ phận phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy và nhiệm vụ của sĩ quan, hạ sĩ
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quan, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong công tác chữa cháy.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn

là cán bộ) làm nhiệm vụ chữa cháy.

2. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các đơn vị, địa phương.

3. Công an các đơn vị, địa phương.

Điều 3. Nguyên tắc trong hoạt động chữa cháy

1. Tuân thủ quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy, các văn bản hướng dẫn thi

hành, Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia chữa cháy và người bị nạn,

đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

3. Tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên

cho việc cứu người.

4. Bảo đảm tính cơ động, kịp thời; tính mệnh lệnh, chỉ huy thống nhất trong công tác

chữa cháy.

5. Bảo đảm trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác

chữa cháy; hoạt động chữa cháy phải thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ chữa

cháy.

Điều 4. Quy định về biểu mẫu để sử dụng trong công tác chữa cháy

1. Ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác chữa cháy của lực lượng Cảnh

sát phòng cháy và chữa cháy, bao gồm:

a) Sổ tiếp nhận thông tin báo cháy (Mẫu số 01);

b) Lệnh điều động lực lượng, phương tiện đi chữa cháy (Mẫu số 02);

c) Bảng thống kê lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và khu vực chữa cháy

(Mẫu số 03);

d) Phiếu chiến thuật chữa cháy (Mẫu số 04).

2. Công an các đơn vị, địa phương khi in các biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều này

phải in thống nhất trên khổ giấy A4 và không được tự ý thay đổi nội dung biểu mẫu;



có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát, sử dụng biểu mẫu và có sổ sách để theo

dõi.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CHỮA CHÁY

Điều 5. Tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy

1. Tiếp nhận thông tin báo cháy

a) Cán bộ trực thông tin của đơn vị khi tiếp nhận tin báo cháy phải hỏi rõ các thông

tin sau:

- Họ, tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của người báo cháy;

- Địa chỉ, thời gian xảy ra cháy;

- Những thông tin về đám cháy, cụ thể: Cơ sở xảy ra cháy, diện tích đám cháy, nguy

cơ cháy lan, số lượng người bị mắc kẹt trong đám cháy, thiệt hại ban đầu về người,

tài sản và những thông tin khác liên quan đến đám cháy.

b) Ngay sau khi nhận được tin, cán bộ nhận tin báo phải ghi vào sổ tiếp nhận thông

tin báo cháy; đồng thời, báo cáo ngay thông tin đã tiếp nhận cho cán bộ trực chỉ huy

đơn vị và nhận lệnh điều động lực lượng, phương tiện đi chữa cháy từ chỉ huy đơn

vị.

2. Xử lý thông tin báo cháy

Ngay sau khi nhận được lệnh điều động lực lượng, phương tiện đi chữa cháy của

cán bộ trực chỉ huy đơn vị, cán bộ trực thông tin có nhiệm vụ:

a) Phát lệnh báo động đi chữa cháy;

b) Chuyển lệnh điều động lực lượng, phương tiện đi chữa cháy, phương án chữa

cháy và phiếu chiến thuật chữa cháy cho cán bộ được phân công làm chỉ huy chữa

cháy để tổ chức tập hợp, điều động lực lượng, phương tiện đi chữa cháy;

c) Thông báo cho các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa

cháy theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy để phối hợp tham gia tổ chức

chữa cháy.



3. Trường hợp cán bộ trực thông tin nhận được tin báo cháy xảy ra trên địa bàn

không thuộc phạm vi quản lý thì phải thông báo đầy đủ thông tin nhận được cho đơn

vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếp quản lý địa bàn nơi xảy ra cháy để

triển khai hoạt động chữa cháy, sau đó báo cáo đầy đủ thông tin nhận được cho cán

bộ trực chỉ huy đơn vị.

Điều 6. Điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy đến đám cháy

1. Khi có lệnh báo động đi chữa cháy, cán bộ được phân công làm chỉ huy chữa

cháy phải nhanh chóng tập hợp, điều động lực lượng, phương tiện đi chữa cháy.

2. Trên đường đến đám cháy, cán bộ được phân công làm chỉ huy chữa cháy phải

thực hiện các yêu cầu sau:

a) Thường xuyên giữ liên lạc với trung tâm thông tin của đơn vị;

b) Quá trình đi thực hiện nhiệm vụ, nếu gặp khó khăn, trở ngại, người chỉ huy chữa

cháy phải báo cáo kịp thời về lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý; đồng thời, tìm cách

khắc phục khó khăn, trở ngại để đưa lực lượng, phương tiện chữa cháy đến đám

cháy một cách nhanh nhất;

c) Trên đường đến đám cháy, nếu gặp một đám cháy khác, người chỉ huy chữa cháy

phải báo cáo lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý về tình hình, diễn biến của đám cháy

để xin ý kiến quyết định cho số lượng cán bộ, phương tiện chữa cháy ở lại thực hiện

nhiệm vụ chữa cháy và xin bổ sung lực lượng, phương tiện; đồng thời, tiếp tục triển

khai nhiệm vụ chữa cháy đã xác định.

Điều 7. Triển khai hoạt động chữa cháy tại đám cháy

1. Trinh sát đám cháy

Khi đến nơi xảy ra cháy, người chỉ huy chữa cháy căn cứ vào tình hình, diễn biến

của đám cháy, tổ chức trinh sát đám cháy để nắm tình hình vụ việc, khả năng bố trí,

triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy tiếp cận đám cháy và quyết định biện

pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy phù hợp, cụ thể:

a) Trường hợp đám cháy không phức tạp, người chỉ huy chữa cháy có thể trực tiếp

quan sát và quyết định biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy phù hợp để dập tắt

đám cháy;



b) Trường hợp đám cháy có diễn biến phức tạp hoặc có nhiều yếu tố nguy hiểm đe

dọa đến tính mạng, sức khỏe của lực lượng chữa cháy thì người chỉ huy chữa cháy

phải thành lập tổ trinh sát đám cháy có tối thiểu từ 02 đến 03 cán bộ trở lên để tổ

chức trinh sát. Trường hợp cần thiết, người chỉ huy chữa cháy có thể yêu cầu cán

bộ, nhân viên của cơ sở nơi xảy ra cháy tham gia giúp tổ trinh sát thực hiện nhiệm

vụ;

Tổ trinh sát đám cháy có nhiệm vụ xác định:

- Có hay không có người bị nạn trong đám cháy; số lượng, vị trí, tình trạng của người

bị nạn; biện pháp và khả năng cứu người bị nạn;

- Các yếu tố nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người bị nạn

cũng như lực lượng tham gia chữa cháy;

- Các chất cháy chủ yếu, nguy cơ cháy lan và khả năng phát triển của đám cháy;

- Vị trí thích hợp để bố trí phương tiện chữa cháy;

- Khả năng sử dụng phương tiện chữa cháy thực có của cơ sở để phục vụ cho chữa

cháy; các nguồn nước có thể sử dụng cho chữa cháy;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người chỉ huy chữa cháy.

c) Căn cứ vào tình hình, diễn biến của đám cháy và lực lượng, phương tiện chữa

cháy hiện có, người chỉ huy chữa cháy có thể quyết định đồng thời việc tổ chức trinh

sát đám cháy và triển khai lực lượng, phương tiện để tổ chức cứu người, cứu tài sản

và dập tắt đám cháy.

2. Triển khai hoạt động chữa cháy

Trong hoạt động chữa cháy phải tiến hành đồng thời công tác chữa cháy với cứu

người bị nạn, cứu tài sản trong đám cháy; trong đó, phải ưu tiên cứu người bị nạn,

cụ thể:

a) Tổ chức cứu người bị nạn trong đám cháy, bao gồm:

- Trực tiếp đưa hoặc hướng dẫn người bị nạn trong đám cháy ra khu vực an toàn;

trường hợp không thể di chuyển người bị nạn đến nơi an toàn thì cần áp dụng các

biện pháp bảo vệ để người bị nạn không bị tác động bởi các yếu tố nguy hiểm của

đám cháy;


